
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 155/2007/TT-BTC
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 

2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm
2000;

Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 
27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm, áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, 
môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm thực hiện; việc thành lập và hoạt động văn 
phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước 
ngoài tại Việt Nam.

2. Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý 
bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ quy định 
tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm hợp tác, 
cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyền trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

3. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tăng cường vai trò tự quản, thúc đẩy hợp 
tác và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm vì quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia 
bảo hiểm.

I. QUY ĐỊNH CHUNG



4 Bộ Tài chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt động kinh doanh bình đẳng; bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và có biện pháp xử lý 
nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

II. GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
• 

1. Thủ tục cấp giấy phép

1.1. Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động (sau đây gọi tắt là 
"giấy phép") doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khi đáp 
ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 và có hồ sơ xin cấp giấy phép theo quy 
định tại Điều 7 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiếm (sau đây 
gọi tắt là Nghị định 45/2007/NĐ-CP). Đơn xin câp giấy phép theo mầu quy 
định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

Ị 2 Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong thời hạn 60 Iigày 
Bộ Tài chính cấp giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp giấy phép cho doanh 
nghiệp bảo hiếm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Giấy phép được cấp theo 
mẫu quv định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

2. Nội dung thấm định hồ sơ xin cấp giấy phép

2.1. Thẩm định tư cách pháp ỉý

2.1.1. Đối với chủ đầu tư ỉà pháp nhân:

a) Ban sao công chứng quyết định thành lập, giấy phép thành lập và hoạt 
động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức. Đối với hồ sơ xin cấp 
phép thanh lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có bán sao 
công chứng quyết định thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới 
bao hiểm nước ngoài nơi đóng trụ sở chính (bản sao giấy chửng nhận đăng ký 
kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tồ chức đó đã đăng ký không 
quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ xin cấp giấy phép);

b) Điều lệ tồ chức và hoạt động của tồ cliửc tham gia góp vốn thành lập 
doanlì nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp môi giới bảo hiêm;

c) Văn bán uý quyền cho người đại diện cúa chủ đầu tư (nếu có). Đối với 
hồ sơ xin cấp phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài phai 
có văn bản uy quyền cho người dự kiến sẽ được bồ nhiệm làm Tồng Giám đốc 
(Giám đốc) tại Việt Nam. Người được uỷ quyền nộp bản sao công chứng các
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chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 
88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

d) Văn bàn của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc doanh nghiệp 
tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh môi giới bảo hiểm (nếu 
có). Đối với hồ sơ xin cấp phép thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp 
đóng tại sở chính cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiềm thành lập doanh nghiệp báo hiếm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc bằng chứng xác nhận việc này;

đ) Văn bản của cơ quan có thấm quyền của nước nơi doanh nghiệp đóng 
trụ sở chính xác nhận chủ đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh loại hình 
bảo hiểm mà chủ đầu tư nước ngoài dự kiến tiến hành tại Việt Nam đối với hồ 
sơ xin cấp phép thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

e) Hợp đồng liên doanh bao gồm các nội dung chính được quy định tại 
Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với hồ sơ xin cấp phép 
thành lập doanh nghiệp liên doanh;

g) Biên bản họp của các chủ đầu tư về việc nhất trí thành lập doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiếm đối với hồ sơ thành lập 
doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp cổ phần;

h) Văn bản có chữ ký của các chủ đầu tư là cổ đông (thành viên) sáng lập về 
việc uỷ quyền cho một người đại diện.cua các chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

-T ồ  chức hoàn thiện và nộp hồ sơ xin cấp giấv phép; ký tên vào đơn xin 
cấp phép doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

- Ký các văn bản phục vụ việc hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy phép thành 
lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm cho 
đến khi được Bộ Tài chính cấp giấy phép;

- Ký các văn bản xin phê chuẩn các chức danh Chù tịch Hội đồng quản trị, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chu tịch công ty (sau đây gọi tẳt là "Chủ tịch"), 
Tống giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm trước khi chính thức đi vào hoạt động;

- Mở tài khoản phong toả tại ngân hàng thương mại được thành lập và 
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thông báo cho các chủ đầu tư nộp tiền vào 
tài khoản này theo danh sách đã đăng ký, thu thập các xác nhận của ngân hàng 
về số tiền nộp của các chủ đầu tư;
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- Triệu tập và chú trì đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên đầu tiên.

i) Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Luật doanh 
nghiệp năm 2005, Luật Kmh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi 
hành Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp phải có đầy đủ chừ ký của người đại diện 
theo pháp luật của các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập hoặc người đại 
diện theo uỷ quyền của các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập.

2.1.2. Đối với chủ đầu tư là cá nhân:

a) Ban sao công chưng các chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định 
tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về 
đăng ký kinh doanh;

b) Lý lịch tư pháp theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP- 
BCA ngày 8/2/1999 của Liên Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy đinh việc cấp phiếu 
lý lịch tư pháp đối với các chủ đầu tư là cổ đông (hoặc thành viên) sáng lập.

2.2. Thâm định năng lực tài chính

2.2.1. Danh sách tố chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh 
nghiệp bào hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong đó nêu rõ các tồ chức, 
cá nhân là cổ đông (thành viên) sáng lập; mức vốn góp; số lượng cổ phần và 
loại cố phần (đối với hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp cồ phần); phương thức 
góp vốn; thời hạn góp vốn tương ứng;

2.2.2. Các cổ đông sáng lập phái cùng nhau nắm giữ ít nhất 50% vốn điếu lệ 
bail đầu khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
trong thời hạn 3 năm (đối với hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp cố phần);

2.2.3. Văn bản của cơ quan có thấm quyền của nước nơi doanh nghiệp 
đỏng trụ sở chính xác nhận chủ đầu tư nước ngoài đang trong tình trạng tài 
chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nguyên xứ 
tính đến cuối năm tài chính liền kề năm xin cấp giấy phép;

2.2.4. Cơ cấu góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bao hiểm phù hợp với quy định tại Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 
27/3/2007 của Chính phủ quy đinh chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo 
hiếm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Nghị định 
46 2007 NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

2.2.5. Bằng chứng chứng minh khả năng nộp đủ vốn đăng ký thành lập 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm của các chù đầu tư.
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a) Báo cáo tài chính cho 3 năm liền kề năm xin thành lập doanh nghiệp 
bao hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm có xác nhận của tổ chức kiểm toán 
độc lập đối với tổ chức là cồ đông (thành viên) sáng lập hoặc góp từ 10% vốn 
điều lệ; báo cáo tài chính cho 3 năm liền kề năm xin thành lập doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiếm đối với các chủ đầu tư pháp nhân 
không phải là cố đông (thành viên) sáng lập hoặc góp dưới 10% vốn điều lệ;

b) Nguồn vốn góp thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi 
giới bảo hiềm phải là nguồn hợp pháp; không sử dựng tiền vay hoặc uỷ thác 
đầu tư dưới bất cứ hình thức nào để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiếm, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

c) Xác nhận của ngân hàng về số vốn điều lệ đă đóng vào tài khoản 
phong toả của từng tố chức, cá nhân theo danh sách đã đăng ký tại hồ sơ xin 
cấp giấy phép.

2.3. Thâm định tính khả thi của phưong án hoạt động 5 năm đầu

2.3.1. Đánh giá chung về phương án kinh doanh của doanh nghiệp bảo 
hiêm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong bối cảnh chung của thị trường, bao 
gồm cả những thách thức, triển vọng đặt ra;

2.3.2. Đánh giá khả năng tham gia cạnh tranh trên thị trường của doanh 
nghiệp báo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm dự kiến thành lập trong đó 
chứng minh được lợi thế của doanh nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiềm khi tham gia thị trường;

2.3.3. Phân tích rõ các nghiệp vụ bảo hiếm, đối tượng khách hàng và 
mạng lưới khai thác đự kiến triển khai;

2.3.4. Chiến lược của doanh nghiệp bảo hiếm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm trong việc phát triển 1Ĩ1Ở rộng mạng lưới hoạt động;

2.3.5. Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu, bồi 
thường cua từng nghiệp vụ, phương án đầu tư tài chính từ nguồn vốn chủ sở 
hừu và các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiếm. Các chỉ tiêu dự kiến phải dựa 
trên các căn cử, giả định có cơ sở;

2.3.6. Dự thảo các quy trình khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát 
nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản ỉý chương trình tái bảo hiểm;

2.3.7. Phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo hướng 
dẫn tại Nghị định 46/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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2.3.8. Dự kiến biên khả năng thanh toán theo hướng dẫn tại Nghị định 
46/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; kế hoạch bổ sung vốn 
trong trường hợp không đảm bảo theo quy định pháp luật;

2.3.9. Công nghệ thông tin: Dự kiến đầu tư tài chính cho công nghệ 
thông tin; khả năng áp dụng công nghệ thông tin, trong đó nêu rồ thời gian 
thực hiện đầu tư công nghệ, loại hình công nghệ dự kiến áp dụng; dự kiến cán 
bộ và khả năng của cán bộ trong việc áp dụng công nghệ thông tin;

2.3.10. Điều kiện triền khai nghiệp vụ bảo hiểm đối với các nghiệp vụ 
theo quy định yêu cầu điều kiện triển khai;

2.3.11. Mô hình tố chức hoạt động, chức năng hoạt động, cơ cấu và số 
lượng cán bộ của từng bộ phận; phương án đào tạo ban đầu và đào tạo thường 
xuyên của doanh nghiệp.

2.4. Thẩm định năng lực quản trị của ngưòi quản lý điều hành 
doanh nghiệp bảo hiếm, doanh nghiệp môi giới bảo hiêm

2.4 1 Danh sách, sơ yếu lý lịch, lý lịch tư pháp, bản sao công chứng các 
văn băng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các chức 
danh quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm đáp ứng các quy định tại khoản 1 Mục IV Thông tư này.

2.4.2. Văn bản cam kết của các cá nhân sẽ làm việc và đảm nhận các 
chức danh quản trị điều hành nếu doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi
giới báo hiểm được cấp giấy phép.

2.5. Thẩm định quy tắc, điều khoản của các nghiệp vụ bảo hiềm dự 
kiên trien khai

Quy tắc, điều khoán, biểu phí bảo hiểm được xây dựng phù hợp với Điều 
20 Nghị định 45/2007/NĐ-CP.

rrường hợp hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp bảo hiếm, doanh nghiệp 
môi giới bao hiểm có xin phép mở thêm chi nhánh ngoài trụ sơ chính, việc thâm 
định chi nhánh thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 45/2007/NĐ-CP 
và hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Thủ tục trưóc khi doanh nghiệp bảo hiếm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiềm chính thức hoạt động

3.1 Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh 
nghiệp bảo hiếm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hoàn tất các thủ tục 
dưới đây để chính thức hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

3.1.1. Nộp Ngân sách nhà nước lệ phí cấp giấy phép theo quy định của
phap luật;
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3.1.2. Nộp đủ tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 
46/2007/NĐ-CP tại một ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động 
hợp pháp tại Việt Nam;

3.1.3. Họp bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Tổng giám đốc (Giám đốc) 
theo quy định tại Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật; hoàn tất thủ tục xin 
phê chuẩn Chủ tịch, Tồng Giám đốc (Giám đốc);

3.1.4. Khắc dấu, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản giao dịch tại ngân 
hàng theo quy định của pháp luật;

3.1.5. Đăng ký phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ theo quy định 
pháp luật với Bộ Tài chính. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cẩn gửi 
các hồ sơ liên quan để Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm dự kiến triền 
khai, phê chuẩn chức danh chuyên gia tính toán. Các quy định này không áp 
dụng đối với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

3.1.6. Công bố hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 
45/2007/NĐ-CP.

3.2. Doanh nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp môi giới bảo hiếm chỉ được 
chuyên số vốn đã nộp tại tài khoản phong toả thành vốn điều lệ của doanh 
nghiệp sau khi được Bộ Tài chính chính thức cấp giấy phép.

III. SỬA ĐỎI, BỎ SUNG GIẤY PHÉP

Doanh nghiệp bảo hiếm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải được Bộ 
Tài chính chấp thuận trước bàng văn bản khi thay đồi những nội dung quy định 
tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Thú tục chấp thuận những thay đổi theo 
quy địtih tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiềm được thực hiện cụ thể như sau:

1. Đổi tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp bảo hiêm, doanh nghiệp môi giới bảo hiếm muốn đối tên 
doanh nghiệp gửi đến Bộ Tài chính các tài liệu sau:

1.1. Văn bản đề nghị đồi tên doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lạc 
3 kèm theo Thông tư này;

1.2. Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quvền theo quy định tại Điều lệ 
cua doanh nghiệp về việc đổi tên doanh nghiệp.
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2. Tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiếm, 
doanh nghiệp môi giói bảo hỉêm

Doanh nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn thay đồi 
mức vốn điều lệ phải gửi đến Bộ Tài chính các tài liệu sau:

2.1. Văn bản đề nghị được thay đôi mức vốn điều lệ theo mẫu quy định 
tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;

2.2. Văn bán chấp thuận của cấp có thấm quyền theo quy định tại Điều ỉệ 
cua doanh nghiệp về việc thay đôi mức vốn điều lệ;

2.3 Phương án tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiếm, doanh nghiệp 
môi giới báo hiểm. Nội dung phương án tăng vốn điều lệ cần xác định rõ:

2.3.1. Nhu cầu tăng vốn và việc sử dụng vốn;

2.3.2. Hiệu qua kinh doanh trên cơ sở vốn điều lệ mới: Dự kiến mức lợi 
nhuận tnrớc thuế trên vốn chủ sở hữu sau khi tăng vốn, cồ tức cua năm gần nhất 
sau khi tăng vốn; các tỷ lệ lợi nhuận trên vốn, lợi nhuận trên tống tài sản; khả 
năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm. Các chỉ tiêu dự kiến phải được 
tính toán dựa trên các giả định hợp lý, có căn cứ;

2.3.3. Khả năng quản trị, năng lực quản lý, giám sát của doanh nghiệp 
đối với quy mô vốn và quy mô hoạt động tăng lên tương ứng;

2.3.4. Tính khả thi của kế hoạch tăng vốn: tống mức vốn điều lệ dự kiến 
tăng thêm, phương thức huy động vốn.

Trường hợp tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành chứng khoán ra 
công chúng phái tuân thủ theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán. Ưỳ ban Chứng khoán Nhà nirớc cấp phép phát hành chímg khoán 
ra công chúng trên cơ sở chấp thuận của Bộ Tài chính.

2.4. Phương án giảm vốn điều lệ của các doanh nghiệp bảo hiềm, doanh 
nghiệp môi giới bào hiểm phải chứng minh được doanh nghiệp bảo đảm thanh 
toán đu các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn đối với 
trường hợp giảm vốn điều lệ. Không thực hiện việc giảm vốn điều lệ đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. \Iỏ- hoặc chấm đứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

3.1. Doanh nghiệp bao hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiếm muốn mơ 
chi nhánh, văn phòng đại diện phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 
Nghị địnlì 46/2007/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thề sau:
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3.1.1. Vốn điều lệ thực có đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 
46/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;

3.1.2. Không bị xử phạt hành chính tổng cộng trên 15 triệu đồng về 
những vi phạm đối với các quy định trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong 
thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin mở chi nhánh, văn 
phòng đại diện.

3.2. Hồ sơ đề nghị mờ chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo 
hiêm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại khoản 
2 Điều 11 Nghị định 45/2007/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể sau:

3.2.1 Văn bản đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;

3.2.2. Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 
lệ của doanh nghiệp về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện;

3.2.3. Lý lịch tư pháp, văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ của 
người dự kiến được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

3.2.4. Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 
bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ mà doanh nghiệp dự kiến phân 
cấp cho chi nhánh kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền, trách nhiệm của 
người đứng đầu chi nhánh đối với khách hàng, trước pháp luật;

b) Quy định cụ thể về nội dung đại diện theo uỷ quyền của văn phòng đại 
diện trực thuộc doanh nghiệp;

c) Quy định cụ thể về chế độ thông tin, báo cáo, chế độ tài chính, hạch 
toán kế toán đối với hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đảm bảo văn 
phòng trụ sở chính kiểm soát được các loại rủi ro trong hoạt động tại các chi 
nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp;

d) Những quy định khác theo yêu cầu quản lý giám sát của từng doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm.

3.2.5. Bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn 
phòng đại diện (thuê hoặc sở hữu).

3.3. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm phải chính thức hoạt động trong thời hạn sáu (06) 
tháng kể từ ngày chi nhánh, văn phòng đại diện được Bộ Tài chính chấp thuận.
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3.4. Hồ sơ để nghi! chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện như sau:

3.4.1. Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt: động của chi nhánh, văn phòng đại 
diện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;

3.4.2 Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 
lệ của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

/.4 3 . Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 
trong 3 nám gần nhất trong trường họp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, vàn 
phòng đại diện. Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động chưa 
được 3 nàm thì báo cáo tinh hình hoạt động từ khi bắt đầu hoạt động;

3.4.4. Trách nhiệm, các vấn đề phát sinh và phương án xử lý khi chấm 
dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

3.5. Hô sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phỏng đại diện doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp môi .giới bảo hiềm ra nước ngoài thực hiện theo đúng các 
quy định của pháp luật về đầu tir ra nước ngoài.

4. Thay đổi địa điiếm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện 
của domh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giói bảo hiếm

Doaiih nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn thay đổi 
địa điềm đặt trụ sỏ chính, chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi đến Bộ Tài
chính các tài liệu sau:

4.1. Ván bản đề nghị thav đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn 
phòng đại diện của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo
Thông tư này;

4.2. Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền tlieo quy định tại Điều lệ 
của doanh nghiệp về việc thay đồi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn
phòng đại diện;

4.3. Bàng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn 
phòng đại diện (thuê hoặc sỏ' hữu).

5. Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoại động

5.1 Doanh nghiệp bảo hiếm, doanh nghiệp môi giói bảo hiếm muốn mờ 
rộng nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động phải đáp ung các điều kiện quy 
định tạ Điều 12 Nghị định 45/2007/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể sau:
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5.1.1. Vốn điều lệ thực có đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 
46/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với trường hợp mở 
rộng nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiêm;

5.1.2. Không bị xử phạt hành chính tổng cộng trên 15 triệu đồng về 
những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong thời hạn 3 năm liên 
tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin mở rộng nội dung, phạm vi và thời hạn 
hoạt động;

5.1.3. Đối với trường hợp mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động, doanh 
nghiệp bảo hiểm phải có tối thiểu 3 người dự kiến hoạt động tại bộ phận thành 
lập mới. Người đứng đầu bộ phận mới thành lập phải đáp ứng tiêu chuẩn của 
người quản trị điều hành quy định tại điểm 1.6 khoản 1 Mục IV Thông tư này;

5.2. Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiêm được thực hiện theo 
quy định tại Điều ì 2 'Nghị định 45/2007/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể sau:

5.2.1. Văn bản đề nghị được mở rộng (hoặc thu hẹp) nội dung, phạm vi 
và thời hạn hoạt động của doanh nghiệp theo mẫu quy đinh tại Phụ lục 3 kèm 
theo Thông tư này;

5.2.2. Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 
lệ của doanh nghiệp về việc mở rộng (hoặc thu hẹp) nội dung, phạm vi và thời 
hạn hoạt động;

5.2.3 Vãn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ của người đứng 
đầu bộ phận dự kiến thành lập đối với trường hợp xin mở rộng nội dung, phạm 
vi hoạt động.

6. Chia, tách, họp sihất, sáp nhập, chuyển đối, chuyến nhượng phần 
vốn góp

Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, chuyển nhượng phần vốn 
góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp mồi giới bảo hiểm quy định tại 
Điều 16 Nghị định 45/2007/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

6.1. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đồi doanh nghiệp

6.1.1. Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đồi doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Luật 
doanh nghiệp năm 2005 và Luật cạnh tranh năm 2004.
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6.1.2. Hồ' sơ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyên đổi doanh nghiệp bào 
hiềrn; ( loanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm:

a) Văn bản đề nghị được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đồi 
doanh nghiệp theo onẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này;

b) Văn bản chấp thuận của cấp có thấm quyền theo quy định tại Điều lệ 
của doanh nghiệp về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đồi doanh
nghiệp;

c) Báo cáo về phương án phân chia, xử lý hợp đồng còn hiệu lực với 
khách hàng, nghĩa vụ nợ., nghĩa vụ với nhà nước, cam kết với người lao động 
khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổỉ doanh nghiệp;

d) Danh sách cồ đông, thành viên, vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều ỉệ của 
tô chức hình thảnh sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đồi;

đ) Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập;

e) Ỷ kiến của tổ chức tư vấn tài chính hoặc của tổ chức kiểm toán được 
thành ỉập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam về việc định giá và tỷ lệ chuyển 
đổi cồ phần hoặc phần vốn góp đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập,

g) Ỷ kiến của luật sư về tính phù hợp pháp lý của hợp đồng, hồ sơ của 
việc chia, tách, sáp nhập, họp nhất, chuyển đổi.

h) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 3 năm liền kề năm xin hợp 
Iihât, sáp nhập của tổ chức sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm: Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết thúc niên 
độ của báo cáo tài chính gần nhất đến thời điểm nộp hồ sơ xin hợp nhất, sáp 
nhập vượt quá chíri mươi ngày (90) ngày, tổ chức đó phải nộp các bảo cáo quý 
bố sung đến quý gần nhất;

) Sơ yếu lý lịch, các chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 
18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký 
kinh doanh của thành viên mới (cá nhân), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh của thành viên mới (pháp nhân) sở hữu từ 10% vốn điều lệ;

k) Văn bằng, chửng chỉ chứng minh năng lực của người quản trị, điều 
hành dự kiến sẽ được bồ nhiiệm mới của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

6 1.3. Công ty mới hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 
chuyển đổi chỉ được phép) hoạt động kinh doanh bảo hiểm nếu đáp ứng các điều
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kiện kinh doanh bảo hiểm quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.

6.2. Giao dịch làm thay đổi từ 10% vốn điều lệ thực góp trở lên của 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải được Bộ Tài 
chính chấp thuận trước khi thực hiện.

6.2.1. Giao dịch làm thay đối từ 10% vốn điều lệ thực góp trở lên của 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp mồi giới bảo hiềm bao gồm:

a) Giao dịch để một cá nhân sở hữu 10% vốn điều lệ thực góp hoặc một tổ 
chức sở hữu từ 10% vốn điều lệ thực góp trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; hoặc

b) Giao dịch để một cá nhân không còn nắm giữ 10% vốn điều lệ thực 
góp hoặc một tổ chức không còn nắm giữ từ 10% vốn điều lệ thực góp trở lên 
của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; hoặc

c) Chuyển quyền sở hữu từ 10% vốn điều lệ thực góp trở lên của doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiếm.

6.2.2. Hồ sơ đề nghị thực hiện giao dịch làm thay đổi từ 10% vốn điều lệ 
thực góp trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị được chuyển nhượng phần vốn góp theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này;

b) Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ 
của doanh nghiệp về việc thực hiện giao dịch làm thay đổi từ 10% vốn điều lệ
thực góp trở lên của doanh nghiệp;

c) Bằng chứng chứng minh năng lực tài chính của bên nhận chuyển nhượng:

- Đối với tồ chức: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 3 năm liền kề 
năm xin nhận chuyển nhượng. Trường hợp khoảng thời gian kể từ ngày kết 
thúc niên độ của báo cáo tài chính gần nhất đến thời điểm nộp hồ sơ xin chuyển 
nhượng vượt quá chín mươi (90) ngày, tổ chức đó phải nộp các báo cáo quý bố 
sung đến quý gần nhất;

- Đối với cá nhân: Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền gửi dự kiến 
dùng để góp vốn;

d) Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng (nếu có);
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đ) Sa yếu lý lịch, các chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định tại 
Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký 
kinh doanh của thành viên góp vốn mới (đối với cá nhân), bản sao Giấy chứng 
nhận đling lcý kinh doanh của thành viên góp vốn mới (đối với pháp nhân),

e) Danh sách thành viên (cổ đông) góp vốn và cơ cấu vốn điều lệ sau khi
chuyển nhượng.

7. Thay đổi 'Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc)

7.1 Việc thay đổi Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) phải được sự 
chấp thuận của Bộ Tài chính.

7.2. Hồ sơ đề nghị thay đồi Chủ tịch, Tồng giám đốc (Giám đốc) bao
gồm các tài liệu sau:

7.2.1. Vãn bản đề nghị thay đổi Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;

7.2.2. Vàn bản chấp thuận của cấp cỏ thẩm quyền theo quy định tại Điều 
lệ của doanh nghiệp về việc thay đồi Chủ tịch, Tổng Giám đốc (Giám đốc);

7.2.3. Lý lịch tư pháp; các chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại 
Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngàv 29/8/2006 của Chính phủ về đăng 
ký kinh doanh; vãn bàng, chứng chỉ chứng minh trình độ và năng lực chuyên 
môn của người thay thế Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc);

7 2.4 Ván bản cam kết của người dự kiến được bồ nhiệm làm Chủ tịch, 
Tồng ; £Ìám đốc (Giám đốc) doatih nghiệp làm việc cho doanh nghiệp khi được
Bộ Tài chính chấp thuận.

8. Thời hạn giải quyết các yêu càu sửa đỗi, bố sung giấy phép

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính tiếp nhận đầy đủ hồ sơ 
đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiềm được quy định tại các điềm từ 1 đến 7 nêu trên, Bộ Tài chính 
có văn bản trả lời về việc chấp thuận hay từ chối chấp thuận đề nghị của doanh 
nghiệp. Trong trường họp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Trong trường 
hợp chấp thuận, Bộ Tài chính cấp giấy phép điều chỉnli cho doanh nghiệp theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này hoặc văn bản chấp thuận.
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IV. TÒ CHỨC VÀ ĐIÊU HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, 
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIẺM

1. Tiêu chuẩn người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp môi giói bảo hỉểm

1.1. Tiêu chuẩn chung

1.1.1 Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy 
định tại khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp;

1.1.2. Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp ỉuật;

1.1.3. Chưa từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã bị 
phá sản, trừ trường hợp phá sản vì lý do bất khả kháng; hoặc là người quản lý 
điều hành cửa những doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bi 
thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

1.1.4. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

1.2. Tiêu chuẩn của Chủ tịch

1.2.1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại điềm 1.1 nêu trên;

1.2.2. Có bàng đại học hoặc trên đại học; trực tiếp làm việc trong lĩnh 
vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng ít nhất 5 năm hoặc có kinh nghiệm quản lý 
điều hành tối thiểu 3 năm tại doanh nghiệp có vốn điều ỉệ tương đương vốn 
điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến 
đảm nhiệm;

1.3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên

1.3.1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại điềm 1.1 nêu trên;

1.3.2. Có bằng đại học hoặc trên đại học; có kinh nghiệm quản lý điều 
hành tối thiểu 2 năm hoặc trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, 
ngân hàng tối thiểu 3 năm.

1.4. Tiêu chuẩn của Tồng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người đại diện trước 
pháp luật

1.4.1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 1.1 nêu trên;
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í 1,4 2. Có bằng đại học hoặc trên đại học, trực tiếp làm việc trong lĩnh 
vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng ít nhât 5 năm và đã giữ chức vụ ít nhât là 
trưởng bộ phận nghiệp vụ tại trự sở chính của doanh nghiệp bảo hiêm, doanh 
nghiệp môi giới bào hiểm tối thiểu 3 năm;

1.4.3. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

1.5. Tiêu chuẩn Phó Tổng giám đốc (phó Giám đốc), Giám đốc chi 
nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát:

,5 .1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại điếm 1.1 nêu trên;

1.5.2. Có bằng đại học hoặc trên đại học; có kiến thức trong lĩnh vực chuyên 
môn mà minh sẽ đảm nhiệm hoặc trực tiếp lảm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài 
chính, ngân hàng và. lĩnh vực chuyên môn sẽ đảm nhiệm tôi thiều 3 năm;

1.5.3. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

1.6. Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu bộ phận khai thác nghiệp vụ bảo 
hiềm, bồi thường bảo hiểm, tái bảo hiểm và đầu tư:

1.6.]. Có bằtig đạn học hoặc trên đại học;

1.6.2. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự kiến phụ trách ít nhất 3 
năm; có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về lĩnh vực dự kiến phụ trách do các 
cơ sở đào tạo về bảo hiểm được công nhận trong nước hoặc quốc tế cấp.

1.7 Nguyên tắc phân công đảm nhiệm chức vụ tTong doanh nghiệp bảo 
hiềm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm:

1.7.1 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của 
doanh ĩighnệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được đồng thời 
làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh 
nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp môi giói bảo hiểm boat động ừong cùng lĩnh 
vực (tái bảo hiểm, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ hoặc môi giới bảo 
hiềm), trừ trường hơp là cổng ty trực thuộc.

1.7.2. Tồng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tống Giám đốc (Phó Giám đốc)
cua doanh nghiệp bào hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được đồng
thời làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
khác hoạt động trong củng lĩnh vực; Tổng giám đốc (Giảm đốc) doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được là thành viên Hội đồng 
qucin trị, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiềm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt động Ưong cùng lĩnh vực, trừ trường hợp là 
công ty trục thuộc.

16



2. Kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện việc 
kiểm tra, kiềm soát nội bộ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 45/2007/NĐ-CP 
và hướng dẫn dưới đây:

2.1. Bộ phận kiềm tra, kiểm soát nội bộ phải phù hợp với quy mô, phạm vi 
và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp; chịu sự điều hành trực tiếp của Tổng 
Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

2.2. Bộ phận kiềm tra, kiểm soát nội bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 
việc tuân thủ quy định của pháp luật và các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy 
định nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; giúp 
Tổng giám đốc (Giám đốc) thực hiện việc tự kiểm tra để tổng hợp, rà soát, đánh 
giá tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp 
thời phát hiện, ngăn ngừa và kiến nghị xử lý những tồn tại, sai phạm trong mọi 
hoạt động nghiệp vụ, hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

2.3. Quy trình kiểm soát nội bộ phải đảm bảo nhận dạng, đo lường, đánh 
giá mọi rủi ro có nguy cơ gây ảnh hường xấu đến hiệu quả và mục tiêu hoạt 
động của doanh nghiệp một cách thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, 
ngăn ngừa và có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp.

2.4. Yêu cầu đối với quy trình kiểm tra, kiếm soát nội bộ:

2.4.1. Phân cấp ủy quyền rõ ràng, minh bạch về nhiệm vụ, quyền hạn của 
các cá nhân, các bộ phận trong doanh nghiệp bảo hiểm;

2.4.2. Kiểm tra chéo giữa các cá nhân, các bộ phận cùng tham gia một 
quy trình nghiệp vụ;

2.4.3. Xác định trách nhiệm cụ thề đối với từng cá nhân, bộ phận trong 
việc thực hiện từng giao dịch;

2.4.4. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cần đảm 
bảo mọi cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan ứọng 
và tham gia một cách có hiệu quả vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ;

2.4.5. Người điều hành các bộ phận, đơn vị nghiệp vụ, các cá nhân có liên 
quan phải thường xuyên xem xét, đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả của hệ 
thống kiềm tra, kiểm soát nội bộ; mọi khiếm khuyết của hệ thống này phải được 
báo cáo kịp thời với cấp quản lý trực tiếp; những khiếm khuyết lớn có thể gây 
tổn thất hoặc nguy cơ rủi ro phải được báo cáo ngay Tồng giám đốc (Giám đốc), 
Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Ban Kiếm soát;
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2.4.6. Trưởng các bộ phận của doanh Xìghiệp bảo hiểm báo cáo, đánh giá 
về kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại bộ phận do mình phụ trách hoặc trong 
phạm '1  nhiệm vụ dược giao; đề xuất biện pháp xử lý đối với những tồn tại, bất 
cập (nếu có) gửi lãnh đạo cấp quản lý trực tiếp theo định kỳ hoặc đột xuất theo
yêu cầu của lãnh đạo cấp quản ly trực tiếp;

2.4.7. Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ cần quy định rõ hình thức xử
lý kỷ luật kill cỏ sai phạm.

2.5. Quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi 
giới Ỉ3áo hiểm là văn bản quy định về triển khai, chức năng, nhiệm vụ, trách 
nhiệm và quyền hạn của mỗi cán bộ tại từng bộ phận và cơ chế phối hợp giữa 
các cán bộ, các bộ phậĩ) trong doaiứi nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới
bảo hiểm.

J. Chuyên gia tính loan (Appointed! Actuary)

Ị.l. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải sử dụng chuyên gia tính toán
đê thực hiện các nhiệm vụ sau:

3.1 1. Xây dựng quy tắc, điều khoản và tính toán phí bảo hiểm của các
sản phâm báo hiêm nhân thọ;

3.1.2. Lập dự phòng nghiệp vụ cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ theo
quy định của pháp luật;

M 3  Thực hiện tách quỹ và phân chia thặng dư hảng năm của quỹ chủ 
hợp đồng bảo hiểm trên cơ sở công bằng, hợp lý và tuân thủ pháp luật;

3.1.4. Định kỳ hàng tháng đánh giá khả năng thanh toán của doanh 
nghiệp bảo hiểm và báo cáo Bộ Tài chính vào ngày mùng 10 hàng tháng;

3.1.5. Theo định kỳ hàng quý và hàng năm, báo cáo bằng vản bản cho 
Hội đống quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch của doanh nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ về thực trạng tinh hình tài chính của doanh nghiệp và dự báo tình hình 
tài chính tương lai của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;

3.1.6. Báo cáo kịp thời bằng văn bản cho Tổng giám đốc (Giám đốc), 
Hội đông quản trị, Hội đồng thành viên, Chù tịch về mọi vấn đề bất thường có 
khả nàng ảnh hưởng bất lợi tới tình hình tài chính của doanh nghiệp bảo hiếm 
và đê xuất biện pháp khắc phục. Trong trường hợp nghiêm trọng có khả năng 
ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo 
tiạrc tiếp Bộ Tài chinh;
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3.1.7. Đánh giá chương trình tái bảo hiểm và các hợp đồng tái bảo hiểm 
trước khi trình Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
phê duyệt;

3.1.8. Các nhiệm vụ khác để đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp 
bảo hiểm.

3.2. Tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán

3.2.1. Chuyên gia tính toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Được đào tạo, có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm về tính toán 
trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và đang là thành viên (Fellow) của một trong 
những hiệp hội các nhà tính toán bảo hiểm được quốc tế thừa nhận rộng rãi 
như: Hội các nhà tính toán bảo hiểm Vương quốc Anh, Hội các nhà tính toán 
bảo hiểm Scotland, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ, Hội các nhà tính 
toán bảo h’‘ểm ú c , Hội các nhà tính toán bảo hiểm Canada hoặc Hội các nhà 
tính toan bảo hiểm ỉà thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà tính toán bảo 
hiểm quốc tế;

b) Có tư cách đạo đức tốt; chưa vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề tính 
toán bảo hiểm; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội phạm có liên 
quan đến công việc chuyên môn của minh;

c) Là cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm. Trong trường hợp 
doanh nghiệp bảo hiểm chưa thể tuyển dụng chuyên gia tính toán, doanh nghiệp 
có thể tạm thời thuê chuyên gia tính toán; Hợp đồng thuê chuyên gia tính toán 
phải có thời hạn tối thiểu một (01) năm.

3.3. Thủ tục phê chuẩn chuyên gia tính toán

3.3.1. Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty) của 
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) trong trường 
hợp doanh nghiệp khồng có Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty) có trách nhiệm bồ nhiệm chuyên gia tính toán để tiến hành các công 
việc theo quy định tại điểm 3.1 nêu Ưên. Việc bổ nhiệm chuyên gia tính toán 
phải được sự chấp thuận bàng văn bản của Bộ Tài chính.

3.3.2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chuyên gia tính toán bao gồm những tài 
liệu sau:

a) Văn bản đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận chuyên gia tính toán có chữ 
ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty) hoặc
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Tông giám đốc (Giám đốc) trong trường hợp doanh nghiệp không có HỘI đồng 
quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch cône ty);

b) Văn bằng, chứng chỉ, lý lịch chứng minh nãng lực, trình độ và kinh 
nghiệm chuyên môn của người dự kiến bổ nhiệm làm chuyên gia tính toán;

c) Bản sao có công chứng của giấy chứng nhận lư cách thành viên hiệp 
hội các nhà tính toán bảo hiểm được công nhận.

3.4. Thủ tục phê duyệt thay đổi chuyên gia tính toán:

3.4.1 Trong trường họp thay đồi chuyên gia tính toán, doanh nghiệp bảo 
hiếm phải nộp Bộ Tài chính hồ sơ đề nghị chấp thuận thav đổi bao gồm những
tài liệu sau:

d) Văn bản đề nghị Bộ Tài chính miễn chức vụ của chuyên gia tính toán 
đã được Bộ Tài chính chấp thuận và đề nghị phê duyệt chuyên gia tính toán 
mới. Văn bản đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm phải có chữ ký của Chủ tịch 
hoặc rồng giám đồc (Giám đốc) trong trường hợp doanh nghiệp không có Hội 
đồng quản trị (Hội dồng thành viên, Chủ tịch công ty);

b) Ván bàng, chứng chỉ, lý lịch chứng minh năng lực, trình độ và kinh 
nghiệm chuyên môn của người được đề nghị làm chuyên gia tính toán mới;

c) Bản sao có công chứng của giấy chứng nhận tư cách thành viên hiệp 
hội các nhà tính toán bảo hiểm được công nhận.

3.4.2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định 
tại các điểm nêu trên, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản việc chấp thuận 
hoặc từ chối chấp thuận. Trong trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính
phải có văn bản giải thích lý do.

15 Chấm dírt tư cách chuyên gia tính toán:

3.5.1 Chu vê n gia tính toán sẽ đương nhiên chấm dứt tư cách pháp lý của 
mình trong những trường hợp sau:

ì) Chấm dứt tư cách thành viên hiệp hội các nhà tính toán bảo hiềm được
công nhận;

b) Doanh nghiệp báo hiểm có văn bản đề nghị thay đổi chuyên gia tính 
toán trong đỏ giải thích rõ lý do và được Bộ Tài chính chấp thuận.

3.5.2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định 
tại các điềm nêu trên, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản việc chấp thuận 
hoặc tử chối chấp thuận. Trong trường họp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính
phải có văn bản giài thích lý do.
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V. KHAI THÁC BẢO HIỂM

1. Báo cáo sản phẩm bảo hiểm

1.1. Đối VỚI các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân 
thọ, doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động xây dựng và triển khai quy tắc, điều 
khoản và biểu phí bảo hiểm nhưng phải đảm bảo:

1.1.1. Phù hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 45/2007/NĐ-CP;

1.1.2. Phí bảo hiểm đối với các hợp đồng đã giao kết không được thấp
hơn phí nhượng tái bảo hiểm của chính hợp đồng đó.

1.2. Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, doanh nghiệp bảo hiểm báo 
cáo Bộ Tài chính các sản phẩm mới được triển khai trong tháng trước liền kề 
theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.

2. Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm

2.1. Trước khi triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức 
khỏe và bảo hiềm tai nạn con người bồ trợ cho bảo hiểm nhân thọ, doanh 
nghiệp bảo hiểm nộp Bộ Tài chính những tài liệu đề nghị phê chuẩn sản phẩm
bao gồm:

2.1.1. Văn bản đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm trong đó cam 
kết doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm về nội dung và tính hợp pháp của 
quy tắc, điều khoản bảo hiểm;

2.1.2. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiềm cua sản phấm bảo hiểm dự 
kiến triển khai;

2.1.3. Công thức, phương pháp và giải trình cơ sở kỹ thuật dùng để tính 
phí, dự phòng nghiệp vụ của sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai;

2.1.4. Các tài liệu có liên quan bao gồm: mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm, tài 
liệu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, tài liệu minh họa 
bán hàng, các mẫu đơn mà khách hàng kê khai và ký vào khi mua bảo hiềm. 
Các tài liệu này là một bộ phận của hợp đồng bảo hiểm;

2.1.5. Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có chia lãi, doanh nghiệp 
bảo hiểm quy định rõ trong cơ sở tính phí của sản phẩm bảo hiểm dự kiến triên 
khai nguyên tắc, phương thức và tỷ lệ chia lãi mà doanh nghiệp cam kết trả cho 
khách hàng.

2.2. Quy tắc, diều khoản, biểu phí bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm
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trình Bộ Tài chính đề nghị phê chuẩn phải đảm bảo theo quy định tại khoản 4 
Điều 20 Nghị định 45/2007/NĐ-CP. Bộ Tài chính khuyến khích các doanh 
nghiệp bảo hĩểrn. thông qua Hiệp hội bảo hiểrn Việt Nam để thống nhất quy tắc,
điểu khoản bảo hiểm mẫu.

2.3. Hô sơ đe nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có chữ ký của 
người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp và xác nhận của chuyên gia
tính toán bảo hiểm.

2.4. Nội dung thấm tra phê duyệt sản phẩm bảo hiểm

2.4. . Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị phê chuẩn sản phẩm bao 
hi êm và sự phù hợp của quy tắc, điều khoản bảo hiềm với các quy định pháp 
luật hiện hành. Đối với các sản phẩm bảo hiếm được xây dựng dựa trên quy tắc, 
điêu khoản bảo hiểm mẫu, Bộ Tài chính chỉ kiềm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề 
nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm;

2.4.2. Thầm định tính khả thi về kinh tế, kv thuật cua sản phẩm bảo hiềm 
trên cơ sở V kiến xác nhận của chuyên gia tính toán bảo hiểm.

15. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 
Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trong trường hợp 
từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thich lý do.

3. Quy định về kHiai thác bảo hiếm phi nhân thọ

3.1 Doanh nghiệp bảo hiềm thực hiện khai thác bào hiểm theo các quy
định dưới đây:

3.1 1. Trung thực, côrig khai và minh bạch, ừánh đế khách hàng hiểu sai
về sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp;

3.1.2 Nhân viên, đại lý khai thác bảo hiểm phải cò đủ năng lực chuyên 
môn, phẩm chất đạo đức và được huấn luyện đầy đủ đề giao tiếp với khách hàng

3.1.3. Trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm phái tìm hiểu rõ các thông
tin cần thiết về khách hàng, cân nhắc khả năng tài chính và năng lực chuyên
môn của doanh nghiệp, đảm bảo duy trì các nguồn lực tài chính, khả năng thanh 
toán và các hệ thống quản lý rủi ro; đảm bảo không phân biệt đối xử về điều 
kiện bảo hiểm và mức phí bảo hiểm giữa các đối tượng bảo hiềm có cùng mức 
độ rủi ro.

3.1.4. Việc mua, bán bảo hiểm giữa doanh nghiep bảo hiếm và chủ đầu
tư có vốn góp từ 20% vốn điều lệ trở lên của chính doanli nghiệp bào hiểm đó
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phải thực hiện thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc 
đồng bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm khốc. Quy định này không áp 
dụng đối với bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người và các loại hình 
bảo hiểm bắt buộc.

3.2. Các hành vi bị cấm

3.2.1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật đến 
quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm của 
bên mua bảo hiểm;

3.2.2. Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư không được dùng ảnh hưởng của 
mình dưới mọi hình thức để yêu cầu, ngăn cản hoặc ép buộc đơn vị cấp dưới 
hoặc những người có liên quan phải tham gia bảo hiểm tại một doanh nghiệp 
bảo hiểm;

3.3.3 Nghiêm cấm việc doanh nghiệp bảo hiềm ừanh thủ uy tín, ảnh 
hưởng va chỉ đạo của cơ quan chủ quản cấp trên, chủ góp vốn đầu tư để cung 
cấp dịch vụ bảo hiểm, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của bên 
mua bảo hiểm.

4. Quy định về khai thác bảo hiếm nhân thọ

4.1. Tài liệu giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

4.1.1. Tài liệu giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp phải rõ 
ràng, dễ hiểu và không chứa đựng bất kỳ thông tin nào có thể dẫn đến hiểu lầm;

4.1.2. Trong khi minh họa bán hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải phân 
biệt rõ giữa quyền lợi có đảm bảo và quyền lợi không đảm bảo; thông báo cho 
khách hàng biết tồng số quyền lợi bảo hiểm nhận được theo các hợp đồng bảo 
hiểm không đảm bảo có thể khác nhau;

4.1.3. ít nhất mỗi năm một lần, xem xét lại các giả định dùng trong minh 
họa bán hàng. Nếu các giả định đó không còn phù hợp với tình hình thực tế, 
doanh nghiệp bảo hiểm phải sửa lại minh họa bán hàng cho phù hợp;

4.1.4. Doanh nghiệp bảo hiếm phải đảm bảo tài liệu giới thiệu về sản 
phẩm, dịch vụ không chứa đựng những thông tin về quyền lợi bảo hiềm trái với 
quy tắc, điều khoản bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

4.2. Tài liệu minh họa bán hàng
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4.2 I . Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho khách hàng minh họa về sản 
phẩm lào hiểm một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại lý bào hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiếm được phép hoạt đông tại Việt Nam;

4.2.2 Tài liệu minh họa bán hàng phải có sự chấp thuận của chuyên gia 
tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm đối với các giả định dùng để tính toán, 
trước khi sử dụng để cung cấp cho khách hàng. Tài liệu minh họa bán hàng cần 
rõ ràng, đầy đủ và chính xác để giúp khách hàng có sự lưa chọn phù hợp;

4.2 3 Các doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm về tính chính xác và 
cập nhật của các tải liệu giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bảo 
hiểm, tài liệu minh họa bán hàng và các tài liệu bán hàng khác trong suốt thời
gian sứ dụng;

4.2.4 Doanh nghiệp bảo hiềm trình bày trong tài liệu minh họa bán hàng 
Iihừng điều kiện đé được nhận giá trị hoàn lại vả những quyền lợi, kèm theo số 
tiền cụ thề mà khách hàng được hưởng khi nhận giá trị hoàn lại, nhưng phải nêu 
rõ những quyền lợi này là có đảm bảo hay không có đảm bảo.

4.3. Cung cấp thông tin cỏ liên quan đến hợp đồng bảo hiềm

Nếu hợp đềng bao hiểm không có quy định rõ, khi cấp đơn bảo hiểm, 
doanh nghiệp bảo hiểm cần thông báo cho khách hàng băng văn bản những
thông (:in sau:

4.3.1. Phirơĩìg thức và định kỳ đóng phí bảo hiểm;

4.3.2. Tên cá nhân Ihoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp để liên hệ 
rong trường hợp khách hàng cần được phục vụ hoặc được giải đáp về những 

vấn đề liên quan đẽn hợp đồng;

4.3.3. Trách nhiệm của khách hàng phải thông báo cho doanh nghiệp khi 
có thav đổi địa chi của bên mua bảo hiểm;

4.3.4. Địa chỉ khách hàng có thể liên hệ đề được giải quyết khiếu nại, 
thắc mắc, tranh chấp liên quan đến việc giao kết, ửiực hiện và chấm dứt hợp đồng
bảo hiẻm

4.3.5. Việc giao kết các hợp đồng bảo hiểm bồ 'trợ kèm theo các hợp 
đồng bào hiếm chính không phải là điều kiện bắt buộc để duy trì hiệu lực của
hợp đồng bảo hiểm chín h;

4.3.6. Hàng năm, doanh nghiệp báo hiểm thông báo cho các bên mua bảo 
hiểm về tình trạng hợp đồng của họ.
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4.4. Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

4.4.1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại khi có hiệu lực và 
đóng phí bảo hiểm đủ 24 tháng trở lên đối với các hợp đồng bảo hiểm đóng phí 
định kỳ hoặc có thể sớm hơn theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

4.4.2. Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền khấu trừ các khoản nợ chưa 
được hoàn trả trước khi thanh toán giá trị hoàn lại cho bên mua bảo hiềm.

4.5. Giao kết hợp đồng bảo hiểm

4.5.1. Doanh nghiệp có trách nhiệm phân tích nhu cầu của khách hàng để 
đảm bảo tư vấn cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 
phù hợp. Việc phân tích nhu cầu và tư vấn cho khách hàng thực hiện bằng văn bản.

4.5.2. Doanh nghiệp bảo hiểm giải thích rồ và đưa ra các yêu cầu cung 
cấp thông tin cụ thể cho bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm 
cung cap đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp 
bảo hiểm.

4.5.3. Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách 
nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích 
các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. Các thông tin do 
doanh nghiệp bảo hiềm cung cấp khi giao kết hợp đồng bảo hiểm là một bộ 
phận cấu thành hợp đồng bảo hiểm.

5. Công bố danh mục sản phẩm bảo hiểm

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi quý, Bộ Tài chinh thực 
hiện công bố danh mục các sản phẩm bảo hiểm hiện đang cung cấp trên thị 
trường của từng doanh nghiệp bảo hiểm. Việc công bố danh mục các sản phẩm 
bảo hiểm được Bộ Tài chính tiến hành công khai trên phương tiện thông tin đại 
chúng và gửi đến Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm 
được phép thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

6. Hoa hồng bảo hiểm

6.1. Hoa hồng bảo hiểm là các khoản chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm 
trả trực tiếp cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiềm sau khi 
những tồ chức, cá nhân này mang lại dịch vụ cho doanh nghiệp bảo hiểm. 
Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động sử dụng hoa hồng bảo hiềm chi cho các 
nội dung sau:
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6.1 ỉ. Chi phí khai thác ban đầu (tìm hiểu, thuyết phục và giới thiệu
khách hàng);

6.1.2. Chi phí thu phí bảo hiểm;

6.1.3. Chi phi theo dõi họp đồng và thuyết phục khách hàng duy trì hợp
đồng bảo hiểm.

6.2 Tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm tối đa mà doanh nghiệp bảo hiêm được 
phép trả cho đại lý bảo hiểm đối với từng hợp đồng bảo hiềm được thực hiện 
theo quy định tại Phụ lục 8 và Phụ lục 9 đínii kèm theo Thông tư này. Hoa hồng 
bảo hiếm đối với các họp đòng bảo hiểm trợn gói được tính bầng tổng số hoa 
hồng của tirng rủi ro được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói.

6.3. Tý lệ hoa hồrng môi giới bảo hiểm được xác định trên cơ sở thoả 
thuận giữa doanh nghiệp bao hiểm và doanh nghiệp) môi giới bảo hiềm phù hợp 
với luật pháp Việt Nam và tập quán quốc tể. Tuỳ thuộc vào phạm vi, mức độ và 
nội dung dịch vụ môi giới bảo hiểm được cung cấp, hoa hồng mồi giới bảo 
hiểm được trả tối đa 15% phí bảo hiểm thực tế thu được

6.4 Doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vảo quy định hiện hành về hoa hổng 
bao hiềm, điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng quy chế chi hoa 
hồng bảo hiểm áp dụng thống nhất và công khai trong doanh nghiệp bảo hiểm.

7. Đe phòng, hạn chế tổn thất

Doanh nghiệp bảo hiểrn được chi tối đa 2% số phí báo hiểm thu được trong 
năm tài chinh để chi cho các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất được quy đinh 
tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2007/NĐ-CP.

VI. HOẠT ĐỘNG TÁI BẢO HIỀM
u «1

I. Quản lý chương trinh tái bảo hiêm

11 Phê chuẩn chương trình tái bảo hiểm

1.1.1. Đe đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tái bảo 
hiểm. Hội đồng quàn trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch cỏng ty) có trách nhiệm 
phê chuẩn chương trình tái bảo hiểm phù hợp với năng lực tài chính, quy mô 
kinh doanh cùa doanh nghiệp và các quy đinh pháp luật hiện hành. Xem xét, 
đánh giả, điều chinh chương trình tái bảo hiếm theo định kỳ hàng năm hoặc khi 
tinh hình thị trường có sự thay đồi. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiềm không 
có HỘI! đồng quan trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Ban Giám đốc 
chịu trách nhiệm phê chuẩn chương trình tái bảo hiểm.

1.1.2 Chương trình tái bảo hiểm bao gồm những nội cỉung chủ yếu sau đây:
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a) Xác định khả năng chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm;

b) Xác định mức giữ lại phù hợp VỚI rủi ro bảo hiểm được chấp nhận, 
những giới hạn về mức giữ lại trên một đơn vị rủi ro và mức bảo vệ tối đa từ 
doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm;

c) Xác định các loại hình và phương thức tái bảo hiểm phù hợp nhất với 
việc quản lý các rủi ro được chấp nhận;

d) Phương thức, tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn doanh nghiệp nhận tái 
bảo hiểm, bao gồm cách thức đánh giá mức độ rủi ro và an toàn tài chính của 
doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm;

đ) Danh sách doanh nghiệp dự kiến sẽ nhận tái bảo hiềm, lưu ý đến sự đa 
dạng hóa và xếp hạng các nhà nhận tái;

e) Phương thức sử dụng khoản tiền đặt cọc, nếu có;

g) Quản lý rủi ro tích tụ đối với những lĩnh vực, vùng địa lý và các loại 
sản phẩm đặc thù;

h) Cách thức kiểm soát chương trình tái bảo hiểm, bao gồm hệ thống báo 
cáo và kiểm soát nội bộ.

1.2. Tồ chức thực hiện chương trình tái bảo hiểm

1.2.1. Trên cơ sở chương trình tái bảo hiểm đã được Hội đồng quản trị, 
Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty phê duyệt, Tồng Giám đốc (Giám đốc) 
doanh nghiệp bảo hiếm có trách nhiệm ban hành quy trình, hướng dẫn nội bộ về 
hoạt đông kinh doanh tái bảo hiểm, cụ thề bao gồm:

a) Quy trình khai thác bảo hiểm, trong đó nêu rõ các loại sản phẩm bảo 
hiếm được khai thác; quy tắc, điều khoản bảo hiểm và tổng mức trách nhiệm 
theo loại sản phẩm bảo hiểm;

b) Xác định giới hạn trách nhiệm tự động được bảo hiểm theo hợp đồng 
tái bảo hiềm cố định đối với mỗi loại hình bảo hiểm;

c) Xây dựng tiêu chuấn đối với các hợp đồng tái bảo hiểm tạm thời;

d) Đối chiếu các quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm gốc với điều 
khoản của hợp đồng tái bảo hiểm để đảm bảo mỗi rủi ro đều được bảo hiểm.
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1.2.2. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cập Iihật thường xuyên danh 
sách vê các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, kèm theo các thông tin về mức độ 
rủi ro, khá năng, mức độ sẵn sàng chi trả bồi thường tương ứng với trách nhiệm 
đã nhận tái bảo hiểm; yêu cầu đặt cọc tương ứng với mức độ rủi ro, hệ số tín 
nhiệm của từng doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm.

2. Mức giữ lại

2.1 Doanh nghiệp báo hiềm phải tính toán mức giữ lại cho từng loại hình 
bao hiềm và theo từng loại rủi ro; mức giữ lại trên một rủi ro và ứên một sự
kiện bảo hiểm.

2.2. Kill tính toán mức giữ lại, doanh nghiệp bảo hiểm phải xem xét đến
các yếu tố dưới đây:

' 2 1. Các quy định pháp luật về khả náng thanh toán;

2.2.2. Năng lực khai thác;

2.2.3. Khả năng tả.i chính;

2.2.4. Khả nàng sản sả.ng chấp nhận rủi ro của doanh: nghiệp;

2.2.5. Việc thu xếp bảo vệ cho các rủi ro lớn và các rủi ro thảm hoạ;

2.2.6. Việc cân đối các kết quả hoạt động kinh doanh;

2.2.7. Các yếu tố cấu thành của danh mục hợp đồng bảo hiểm;

2.2.8. Diễn biến thị trường tái bảo hiểm trong nưóc và quốc tế.

2.3. Doanh nghiệp bào hiểm chỉ được phép giữ lại mức trách nhiệm tối đa 
trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quả 10% vốn chủ sở hữu. 
Phần trách nhiệm vượt quá tỷ lệ 10% nói trên phải nhượng tái bảo hiểm.

2.4. Doanh nghiệp bảo hiềm không được nhận tái bảo hiểm đối với chính 
nhũng rủi 1'0 đâ nhượng tái bảo hiểm.

3. Nhượng tái bảo hiểm

3.1. Doanh nghiệp bào hiểm có thể chuyển một phần ừách nhiệm đă 
nhận bảo hiểm cho một hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiềm khác nhưng không 
được nhượng toàn bộ trách nhiệm bảo hiểm đã nhận trong một hợp đồng bảo 
hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác.
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3.2. Đối với các loại hình tái bảo hiểm hạn chế (finite reinsurance), trước 
khi ký kết hợp đồng tái bảo hiềm, doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản do người 
đại diện trước pháp luật ký thông báo cho Bộ Tài chính các nội dung chính của 
hợp đồng tái bảo hiểm, mục đích ký kết hợp đồng, cam kết tuân thủ các quy định 
pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và chế độ kế toán áp dụng đối với doanh 
nghiệp bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đã giao kết các hợp đồng 
tái bảo hiểm hạn chế này trước ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo 
hiểm gửi văn bản báo cáo Bộ Tài chính những nội dung trên.

3.3. Việc nhượng tái cho các doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài không 
được thực hiện theo các điều kiện thuận lợi hơn so với nhượng tái bảo hiểm cho 
các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước.

4. Điều kiện của các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài

4.1. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp 
pháp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về khả năng thanh toán theo quy định pháp 
ỉuật của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

4.2. Doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm phải được xếp hạng tối 
thiểu "BBB" theo Standard & Poor’s, “B++” theo A.M.Best, “Baa” theo 
Moody’s hoặc các kết quả xếp hạng tương đương tại năm tài chính gần nhất so 
với thời điểm giao kết hợp đồng tái bảo hiểm.

Trường hợp tái bảo hiểm cho công ty mẹ ở nước ngoài hoặc các công ty 
trong tập đoàn mà không có đánh giá xếp hạng tín nhiệm theo quy định nêu trên 
thì doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản báo cáo Bộ Tài chính.

VII. ĐẠI LÝ BẢO HIẺM

1. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm đối vói việc đào tạo 
đại lý bảo hiểm

1.1. Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm muốn đào tạo đại lý bảo hiểm cần có 
văn bản đề nghị Bộ Tài chính phê chuần chương Ưình đào tạo đại lý bảo hiểm 
theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 45/2007/NĐ-CP kèm theo các quy 
trình đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo, quy trình tồ chức thi cấp chứng 
chỉ đào tạo đại lý, quy trình cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm.

1.2. Thời gian đào tạo đại lý lần đầu tiên tối thiểu là 40 giờ. Thời gian 
đào tạo thường xuyên tối thiểu là 16 giờ/quý đối với đại lý phi nhân thọ và 24 
giờ/quý đối với đại lý nhân thọ.

1.3. Cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm
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1.3.1. Chi nhừng cơ sở đào tạo đại lý bảo hiềm được Bộ Tài chính chấp 
thuận hoạt động mới có quyền cẩp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiêm. Người 
đưọc cấp chứng chi phải hoàn thành chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm và thi 
đỗ trong kỳ thi cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm.

1.3.2. Chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm được cấp theo mẫu quy định tại 
Phu lục 10 kèm theo Thông tư này.

I.4 Hàng năm, chậm nhất vào ngày 30/01 của năm sau, cơ sở đào tạo đại 
lý báo hiểm báo cáo Bộ Tài chính về số lượng khóa đảo tạo đã tồ chức, số 
lượng đại [ý bảo hiểm đã đào tạo, số lượng chứng chỉ đã cấp trong năm theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 11 kèm theo Thông tư này. Hàng quý, chậm nhất 
trước ngày 15 tháng đầu của quý sau, doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo Bộ Tài 
chính và thông báo cho Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam danh sách các đại lý bảo 
hiềm dang hoạt động và danh sách các đại lý vi phạm quy chế hành nghề đại lý 
hoặc vi phạm pháp luật đã bị doanh nghiệp chấm đứt hợp đồng đại lý theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 12 kèm theo Thông tư này.

2. Quyền và nghĩa vụ của doanh Kighiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiếm

I I .  Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm iTong việc quản lý hoạt 
động đại lý bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm được quy định tại 
Điều 29 và Điều 30 Nghị định 45/2007/NĐ-CP.

2.2. Các doanh nghiệp bảo hiểm không được giao kết hợp đồng với đại lý 
bảo hiểm đã từng bị doanh nghiệp bảo hiềm khác buộc chấm dứt hợp đồng đại 
lý do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật và hợp đồng đại lý 
trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấm dứt hợp đồng đại lý

Khi buộc chấm dứt hợp đồng đại lý với lý do nêu trên, doanh nghiệp bảo 
hiềm thông báo cho Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam để thông báo cho các doanh 
nghiệp bao hiểm khác biết.

2.3. Trường hợp thay đồi nội dung chương trình đào tạo đại lý bảo hiếm 
và các điều kiện đào tạo đại lý báo hiểm đã đăng ký với Bộ Tài chính, trong 
thời hạn 30 ngày trước khi chính thức triển khai khoá đào tạo mới, doanh 
nghiệp bảo hiềm gửi văn bản báo cáo Bộ Tài chính kèm theo các tài liệu giải
trình những thav đồi này.

3. Nghiêm cấm dại lỷ bảo hiếm có các hành vi sau:

3.1 Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của 
doanh nghiệp bảo hiềm, điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm tồn hại đến 
quyền lợi ích họp pháp của bên mua bảo hiểm;
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3.2. Ngăn cản bên mua bảo hiếm cung cấp các thông tin liên quan đến 
hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bèn mua bảo hiếm không kê khai các chi tiết 
liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;

3.3. Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua 
chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý 
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác;

3.4. Khuyến mại khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp như hứa hẹn 
giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm hoặc các quyền lợi khác mà doanh 
nghiệp bảo hiểm không cung cấp cho khách hàng.

3.5. Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để 
mua hợp đồng bảo hiểm mới.

4. Giám sát hoạt động đào tạo và sử dụng đại lý bảo hiểm

4.1. Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiêm chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
mọi hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm.

4.2. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi 
hoạt động tuyển dụng, quản lý, đào tạo và sử dụng đại lý bảo hiểm.

4.3. Bộ Tài chính có thể tiến hành kiểm tra theo định kỳ hoặc kiểm tra 
đột xuất đối với hoạt động tuyền dụng, đào tạo, quản lý và sử dụng đại lý của 
doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm.

Việc kiểm tra trên không được làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động 
bình thường của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm.

5. Đăng ký kinh doanh của tố chức hoạt động đại lý bảo hiểm

Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiêm là doanh nghiệp phải thực hiện đăng 
ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn 
thi hành.

VIII. MÔI GIỚI BẢO HIỂM

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể ủy quyền cho doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm thu phí bảo hiểm, bồi thường, hoặc trả tiền bảo hiểm. Việc uỷ quyền 
phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rổ thời hạn và phạm vi hoạt động 
được uỷ quyền.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được doanh nghiệp 
bảo hiểm uỷ quyền thu phí bảo hiểm, trách nhiệm đóng phí bảo hiểm của bên
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mua báo hiềm hoàn thành khi bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm theo thoá 
thuận tại hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Trong trường hợp doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được doanh nghiệp 
bảo hiềm uỷ quyền thu phí bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo 
hiểm theo thoả thuận tại hcrp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm có trách nhiệm thanh toán số phí bảo hiểm nói trên cho doanh nghiệp bảo 
hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận giữa doanb nghiệp bảo hiềm và doanh nghiệp 
môi giới bảo hiềm. Trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thanh 
toán thì doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thanh toán số phí bảo hiểm nói 
trên cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian sớm nhất nhưng tối đa không 
quá 7 ngày, kể từ ngày nhạn được số phí bảo hiểm.

3. Trong trương hợp doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được doanh nghiệp 
bao hiêm ủy quvền trả tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi thường thì doanh nghiệp bảo 
hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm trước người được bảo hiểm, hoặc người thụ 
hưởng về số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiếm có nghĩa vụ trả cho 
người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

ị. Trong trưởng hợp doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được doanh nghiệp 
bao hiêm ủy quyền trả tiền bảo hiểm hoặc tiền bồi thường thì doanh nghiệp môi 
giới bao hiếm có trách nhiệm thanh toán số tiền bào hiểm nói trên cho người 
được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng ngay khi nhận được số tiền bào hiềm từ
doanh nghiệp bảo hiểm.

5. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được thực hiện các hành vi sau:

5.1. Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến 
hợp đỏng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm không kê khai các chi tiết 
liên quan đến hợp dồng bảo hiểm,

5.2. Khuyến mại khách hảng dưới hình thức hứa hẹn cung cấp các quyền 
lợi bất hợp pháp đế xúi giục khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm;

5.3. Xúi giục bên mua báo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để
mua hợp đồng bảo hiểm mới;

5.4. Tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo 
hiềm với các điều kiện, điều khoán kém cạnh tranh hom so với doanh nghiệp 
bảo hiiỉm khác nhằm thu được hoa hồng môi giới cao hơn.
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IX. VẢN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIẺM, 
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIẺM NƯỚC NGỐÀĨ TẠI VIỆT NAM

•  •  •

1. HỒ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện

1.1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm nước 
ngoài muốn đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi Bộ Tài chính một bộ hồ sơ 
xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 110 Luật Kinh 
doanh bảo hiểm.

1.2. Đơn xin đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam có chữ ký của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị hoặc người có thẩm quyền của doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, theo mẫu của Bộ Tài chính quy 
định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư này.

1.3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp 
giấy phép đặt vãn phòng đại diện, Bộ Tài chính có vãn bản chấp thuận hoặc từ 
chối chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối chấp 
thuận phải nêu rõ lý do bằng vãn bản. Trong trường hợp chấp thuận, Bộ Tài 
chính cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 14 kèm theo Thông tư này.

2. Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện

2.1. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi 
giới bảo hiềm nước ngoài tại Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính các hoạt động của 
văn phòng đại diện theo định kỳ 6 tháng và hàng năm cho Bộ Tài chinh và Ưỷ 
ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi trước ngày 30 tháng 7 và báo cáo cả
năm phải gửi trước ngày 1 tháng 3 của năm tiếp theo.

2.2. Nội dung báo cáo

2.2.1. Cơ cấu tồ chức văn phòng đại diện, nhân sự, số người Việt Nam và 
người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện;

2.2.2. Những hoạt động chính:

a) Tiếp cận thị trường của văn phòng đại diện;

b) Quan hệ giữa văn phòng đại diện với các doanh bảo hiềm, doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm và các tổ chức kinh tế Việt Nam;
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c) Công tác tư vấn, đào tạo;

I) Các hoạt động khác của vân phòng đại diện.

2.2.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

2.3 Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính có tlhể yêu cầu văn phòng 
đại diện báo cáo đột xuất rigoài các báo cáo định kỳ nói trên, cung cấp tài liệu, 
giải trình những vấn đề liên quan đến hoạt động của mình

3. Thay đổi nội dí ung giấy phép

].\ Khi có thay đổi một trong số các nội dung sau đây trong giấy phép 
đặt văn phòng đại diện, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm nước ngoài có văn bản đề nghị Bộ Tài chinh sửa đồi, bô sung giấy phép:

\.ì ]. Thay đổi tên gọi, quốc tịch, địa chỉ của doanh, nghiệp bảo hiềm, doanh 
nghiệp môi giới bào hiểiĩ] nước ngoài hoặc tên gọi của vãn phòng đại diện;

3.1.2. Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được ván bản đề nghị của doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, Bộ Tài chính sẽ 
có văn bàn tra lời về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp) thuận. Trong trường 
hợp* từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do.

).2. Trong tixrờng hợp thay đồi Trường đại diện, tăng, giảm số người từ 
nước ngoài vào làm việc, người Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện hoặc 
thay đổi địa điềm đặt trụ. sở của văn phòng đại diện, doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp môi giới báo hiểm nước ngoài thông bảo ngay bằng văn bản cho
Bộ Tài chính.

4, Gia hạn hoạt đong của văn phòng đại diện

4.1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiêm nước 
ngoài muốn gia hạn hoạt động cho văn phòng đại diện tại Việt Nam nộp Bộ Tài 
chinh lồ sơ đề nghị gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện 30 ngày tnrớc 
ngày hết hạn của giấy phép đặt văn phòng đại diện. Hồ sơ đề nghị gia hạn hoạt
động bao gồm:

4.1.1. Vãn bản đề nghị gia hạn văn phòng đại diện có chữ ký của Chủ 
tịch hoặc của người có thầm quyền của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiềm nước ngoài;
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4.1.2. Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài;

4.1.3. Bản sao giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam và quyết 
định gia hạn hoạt động trước đây của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo 
hiềm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài (nếu có);

4.1.4. Báo cáo tóm tắt hoạt động của văn phòng đại diện trong 3 năm gần
nhất;

4.1.5. Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm nước ngoài;

4.1.6. Họ tên, lý lịch của Trưởng văn phòng đại diện trong trường hợp 
thay đồi Trưởng văn phòng đại diện.

4.2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị gia 
hạn hoạt động, Bộ Tài chính sẽ có văn bản chấp thuận hoặc từ chối. Trường 
trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính sẽ có văn bản giải thích lý do.

5. Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện:

5.1. Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo một trong số các 
trường hợp sau:

5.1.1. Theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm nước ngoài;

5 .1.2. Khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm nước 
ngoài chấm dứt hoạt động;

5.1.3. Khi văn phòng đại diện vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh 
bảo hiềm;

5.1.4. Khi có quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ giấy phép của các cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5.2. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại các điểm
5.1.1 và 5.1.2 nêu trên, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm nước ngoài phải gửi văn bản thông báo việc chấm dứt hoạt động của Văn 
phòng đại diện đến Bộ Tài chính trong thời hạn không quá 30 ngày, trước ngày 
chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện và phải nộp lại bản gổc giấy phép 
đặt văn phòng đại diện và các giấy phép, quyết định có liên quan trong quá 
trình hoạt động của Văn phòng đại diện cho Bộ Tài chính.
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Trong thời hạn 15 ngày, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc châm 
dứt hoạt động của văn phòng đại diện và thông báo cho các cơ quan được gửi
bản sao giấy phép đặt Ván phòng đại diện.

'5.3 Trong tiirờng hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm 5.1.3 
và 5.1 4 nêu trên, Bộ Tài chính sẽ gửi cho doanh nghiệp bảo hiêm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiếm nước ngoài quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ giây 
phép thành lập Văn phòng đại diện ít nhất 30 ngày, trước Iigày Văn phòng đại 
diện bị buộc chấm dứt hoạt động và gửi bản sao quyết định này tới các cơ quan 
được gửi bản sao giấy pltiép thành lập Văn phòng đại diện

X. THỦ TỤC, HỒ Sơ  
XIN CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG BẢO HIÉM

1. Chuyến giao họp (lồng bảo hiểm

1.1. Trong quá trinh hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm có thê chuyên 
giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hay một số nghiệp vụ bảo hiềm (sau 
đây gọi tát là chuyển giao) cho các doanh nghiệp bảo ằiềm khác được phép 
hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Mục 3, Chương III, Luật Kinh doanh
bảo hiếm.

1.2. Việc chuyển giao phải đảm bảo nguyên tắc không gây thiệt hại đến 
quyền lợi của bên IInua bảo hiểm sau khi thực hiện việc chuyển giao.

2. Thủ tục chuyến giao

2.1. ĐỐI với doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao (sau đây gọi tắt ỉà 
doanh nghiệp chuyến giao): doanh nghiệp chuyển giao có văn bản đề nghị 
chuyển giao gửi Bộ Tài chính trong đó nêu rõ lý do xin chuyển giao, kèm theo các tài
liệu sau:

2.1.1. Kế hoạch chuyến giao trong đó nêu rõ:

a) Tên và địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao (sau đây 
gọi tất là doanh nghiệp nhận chuyển giao);

b) Loại nghiệp vụ bảo hiểm và số lượrig hợp đồng bảo hiểm được chuyển
giao;

c) Phương thửc chuyển giao các quỹ, dự phòng nghiệp vụ và khiếu nại 
bảo hiếm liên Cịuar tới các hợp dồng được chuyển giao;
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d) Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao;

đ) Giải trình chi tiết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc đáp ứng 
yêu cầu tài chính sau khi chuyển giao.

e) Hợp đồng chuyển giao giữa doanh nghiệp chuyển giao và doanh 
nghiệp nhận chuyển giao bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Đối tượng của việc chuyển giao;

- Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia chuyển giao;

- Phương thức giải quyết tranh chấp.

2.1.2. Cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc đảm bảo 
quyền lợi của bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao sau 
khi việc chuyển giao có hiệu lực.

2.2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản đề nghị chuyển giao hợp 
đồng bảo hiểm được Bộ Tài chính phê chuẩn, doanh nghiệp chuyển giao có trách 
nhiệm:

2.2.1. Đăng bố cáo về việc chuyển giao trên hai tờ báo trung ương trong 
5 số liên tiếp với các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên và địa chỉ của doanh nghiệp chuyển giao và doanh nghiệp nhận 
chuyển giao;

b) Loại nglìiệp vụ bảo hiểm và số lượng hợp đồng bảo hiểm được chuyển
giao;

c) Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao;

d) Địa chỉ giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của bên mua bảo hiểm liên 
quan đến việc chuyển giao.

2.2.2. Doanh nghiệp chuyển giao gửi thông báo kèm theo tóm tắt kế 
hoạch chuyến giao cho từng bên mua bảo hiểm ngay sau khi Bộ Tài chính phê 
chuẩn vãn bản đề nghị chuyển giao. Thông báo gửi cho bên mua bảo hiểm phải 
nêu rõ thời hạn bên mua bảo hiểm được phép huỷ hợp đồng bảo hiểm nếu
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không đồng ý với kế hoạch chuyển giao và ngày kế hoạch chuyển giao chinh
thức có hiệu lực.

2.2.3. Bên mua bảo hiểm được phép huỷ hợp đồng bảo hiểm trong thời 
hạn 15 ngày kê từ ngày nhậri được thông báo vê việc chuyển giao tính theo dâu 
bưu điện. Trong tnrờng hợp bên mua bảo hiêm huỷ hợp dồng bảo hiểm, doanh 
nghiệp chuyến giao phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã 
nhặn t rơm; ứng với thơi gian còn lại của hựỊ) đồng báo hiềm sau khi trừ đi các 
chi phi hợp lý có liên quan đối với bảo hiềm phi nhân thọ; hoặc số phí bảo hiểm 
bên mua bảo hiếm đã đỏng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đối với 
bảo hiêm nhân thọ.

2.3 Kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận văn bản đề nghị chuyển giao, 
doanh nghiệp chuyển giao không được tiếp lục ký kết hợp đồng bào hiêm mới 
thuộc nghiệp vụ bảo hiểm (ỉã được chuyển giao.

ÌA. Trong thời hạn 60 ngáy kể từ ngày Bộ Tài chính phê chuẩn kế hoạch 
chuyền giao, doanh nghiệp chuyển giao chuyển cho doanh nghiệp nhận chuyển
giao:

2.4 1. Toàn bộ các họp đồng bảo hiểm đang cỏ hiệu lực thuộc kế hoạch 
chuyên giao đã được Bộ Tài chính phê chuẩn;

24 2. Các hồ sơ khiếu nại chưa giải quyết liên quan đến nghiệp vụ bảo
hiểm được chuyển giao;

2.4.3. Toàn bộ tải sản, các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến 
nhung hợp đồng bảo hiểm (tược chuyển giao và các hồ sơ khỉếu nại chưa giải 
quyết iiên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển g ao.

5. Phê chuẩn hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồn;2; bảo hiểm

3.1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đù hồ sơ đề nghị chuyển 
giao, Bộ Tài chính có ván bàn chấp thuận, từ chối chấp thuận hoặc yêu cầu sửa 
đồi , bỏ sung hồ sơ đề nghị chuyền giao. Trong trường hợp Bộ Tài chính có yêu 
câu sửa đồi, bô sung hồ sơ, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu 
cầu sửa đối, bổ sung, doanh nghiệp chuyển giao phải hoàn chỉnh lại hồ sơ gửi 
Bộ Tài! chính. Quá thời hạn trên, Bộ Tài chính có quyền từ chối chấp thuận hồ 
sơ đề nghi chuyển giao. Trong trường hợp từ chối chấp) thuận hồ sơ đề nghị 
chuyến giao, Bộ Tài chinh giải thích rõ lý do bằng văn bản.



3.2. Sau khi chấp thuận hồ sơ đề nghị chuyền giao, Bộ Tài chính sẽ cấp 
giấy phép điều chinh theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này cho doanh 
nghiệp chuyển giao phù hợp với các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp 
chuyển giao còn được phép tiến hành.

4. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhận chuyển giao

4.1 Doanh nghiệp nhận chuyển giao có trách nhiệm phối hợp với doanh 
nghiệp chuyển giao trong việc xây dựng kế hoạch chuyển giao, xác định giá trị tài 
sản liên quan tới các quỹ và dự phòng nghiệp vụ của những hợp đồng bảo hiểm 
được chuyển giao và thỏa thuận ngày có hiệu lực của kế hoạch chuyển giao.

4.2. Kể từ ngày nhận chuyển giao, doanh nghiệp nhận chuyển giao có 
trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao 
theo đúng các điều khoản đã ký kết giữa doanh nghiệp chuyển giao và bên mua 
bảo hiểm, kể cả trách nhiệm giải quyết các khiếu nại đã xảy ra nhưng chưa báo 
cáo. Doanh nghiệp nhận chuyển giao có quyền tiếp nhận tài sản liên quan tới các 
quỹ và dự phòng nghiệp vụ của hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao và sử dụng 
tài sản đó để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao.

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng 
Công báo.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 98/2004/TT-BTC ngày 19/10/2004 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 
1/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh
bảo hiểm.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan TW và các đoàn thể
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản -  Bộ Tư pháp,
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;
- Lưu VT, Vụ BH.




